
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

äää Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221037 Hồ Thị Lan Anh 06/12/2004 Hậu Giang DH22LUA01

2 225033 Trần Nhựt Anh 08/12/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

3 224256 Võ NhậT Anh 10/02/2004 An Giang DH22OTO08

4 224118 Hồ Lâm Gia Bảo 15/02/2004 Kiên Giang DH22QTS02

5 221021 Lê Thanh Dân 20/07/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

6 223251 Nguyễn Ngọc Linh Đan 24/02/2004 Cà Mau DH22QTK08

7 222965 Lê Hải Đăng 24/04/2004 Bạc Liêu DH22TIN01

8 234465 Nguyễn Hải Đăng 04/01/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

9 220933 Nguyễn Tấn Đạt 02/12/2004 Kiên Giang DH22OTO08

10 220924 Nguyễn Tấn Đạt 05/01/2004 An Giang DH23TIN02

11 200928 Nguyễn Thanh Duy 13/06/2002 Kiên Giang DH20QTS01

12 220803 Trần Văn Duy 30/12/2004 An Giang DH22OTO08

13 220935 Huỳnh Thị Duyên 18/11/2004 Hậu Giang DH22LKT01

14 222302 Phạm Bích Hân 10/04/2004 Sóc Trăng DH22QTS02

15 220853 Đổ Phú Hòa 16/02/2004 An Giang DH22OTO08

16 222379 Phạm Trúc Huỳnh 10/03/2004 Cần Thơ DH22QTS02

17 220814 Nguyễn Dĩ Khang 19/07/2004 An Giang DH22OTO08

18 222810 Nguyễn Thị Hoa Lài 12/03/2004 Kiên Giang DH22KTO01

19 224688 Võ Thị Phương Linh 21/07/2004 Kiên Giang DH22KTO01

20 222031 Đỗ Thị Cẩm My 19/07/2004 Sóc Trăng DH22QTK04

21 225274 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 11/04/2004 Hậu Giang DH22QTS02

22 223292 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 13/05/2004 Sóc Trăng DH22QTS02

23 220626 Lê Nguyễn Chí Nguyên 06/01/2004 An Giang DH22QTS02
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24 202484 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 24/07/2001 Kiên Giang DH20QHC01

25 224598 Phan Thanh Nhã 05/08/2004 Kiên Giang DH22OTO08

26 226202 Phan Thị Tuyết Nhi 16/10/2004 Cần Thơ DH22QTK08

27 220571 Phùng Văn Nhiện 05/08/2004 Kiên Giang DH22QTS02

28 234381 Tống Lê Phú 23/02/2005 Long An DH23QTK03

29 223806 Thạch Quy 02/02/2004 Trà Vinh DH22OTO08

30 225254 Lê Quốc Thắng 11/04/2004 Cần Thơ DH22OTO08

31 223347 Đinh Thị Phương Thảo 11/01/2004 Cà Mau DH22MAR01

32 220842 Phạm Nguyễn Thanh Thảo 29/08/2004 Vĩnh Long DH22LKT01

33 226725 Võ Phúc Thịnh 09/04/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

34 220341 Nguyễn Hoàng Thuận 27/04/2004 Cần Thơ DH22OTO08

35 202273 Võ Thị Thanh Thùy 01/04/2002 Cần Thơ DH20MAR01

36 192541 Trần Trung Tiến 20/02/2000 An Giang DH19OTO04

37 222718 Nguyễn Thanh Toại 01/01/2004 Cà Mau DH22QTK04

38 222069 Trần Thị Bích Trâm 23/09/2004 An Giang DH22QTK08

39 222368 Võ Thị Bích Trâm 09/12/2004 Long An DH22LKT01

40 192543 Trần Quốc Vốn 01/02/2000 Cà Mau DH19XDU01

41 226688 Nguyễn Thị Anh Xuân 14/05/2004 Hậu Giang DH22QTS02


